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TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2021-2022 

Đề số 1 

I/ Trắc nghiệm: 

Câu 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng (1,5 điểm) 

1. Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất là: 

A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thuộc địa 

B. Thái tử Áo-Hung bị một phần tử khủng bố ở Xec-bi ám sát 

C. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản với các nước xã hội chủ nghĩa 

D. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản 

2. Thái độ của nhân dân Nga trong thời gian diễn ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là: 

A. Ủng hộ Nga hoàng tham gia chiến tranh thế giới để mở rộng lãnh thổ 

B. Phản đối chiến tranh, đòi lật đổ Nga hoàng 

C. Yêu cầu Nga hoàng phải tiến hành một cuộc cải cách 

D. Xuống đường biểu tình đòi Nga hoàng Ni-cô-lai II phải từ chức 

3. Ngày 25/10/1917 (7/11), ở nước Nga đã diễn ra sự kiện lịch sử gì: 

A. Nhân dân Nga chiếm được Cung điện Mùa Đông, Chính phủ lâm thời tư sản bị lật đổ 

B. Nga hoàng Ni-cô-lai II từ chức 

C. Lê-nin họp bàn kế hoạch khởi nghĩa lật đổ chế độ Nga hoàng 

D. Chính phủ tư sản được thành lập 

4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 diễn ra đầu tiên : 

A. Anh         B. Pháp             C. Đức                D. Mĩ 

5. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, trạng thái phát triển kinh tế của Nhật Bản là : 

A. Phát triển hoàng kim, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại số 1 thế giới 

B. Bị suy sụp hoàn toàn 

C. Có sự phát triển trong vài năm đầu sau chiến tranh 

D. Phát triển nhanh và ổn định trong 10 năm đầu sau chiến tranh 

6. Liên Xô tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai từ khi nào ? 

A. Năm 1939                  B. Năm 1940             C. Năm 1941               D. Năm 1942 

 

Câu 2: Chọn đáp án Đúng hoặc Sai trong các nhận định sau (1,5 điểm): 

1. Trong những năm 1918-1923, kinh tế của các nước châu Âu phát triển hoàng kim 

2. Cách mạng tháng Mười Nga 1917 đã đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền lãnh đạo 

3. Liên Xô đóng vai trò quyết định trong việc đánh bại phe phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai 

4.  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại số 1 thế giới 

5. Các nước Đức – Italia – Nhật Bản đã tiến hành cải cách để khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng 

thừa (1929-1933) 

6. Ngày 6 và 9/8/1945, Mĩ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki (Nhật Bản). 

Đáp án: 1…………..  2……………  3……………… 
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   4…………..  5……………  6……………… 

Câu 3: Em hãy điền các từ hoặc cụm từ vào chỗ (….) cho phù hợp với nội dung của cách mạng tháng 

Mười Nga năm 1917 (1 điểm) 

Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở 

(1)………… Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đã đưa những người (2)………… Lên nắm chính quyền, 

xây dựng chế độ mới – chế độ (3)……………, trên một đất nước rộng lớn, chiếm tới (4)…………..diện tích 

đất nổi của thế giới. 

Đáp án: 1……………………………….  2………………………………. 

  3……………. ………………….  4………………………………. 

 

Câu 4: . Nối nội dung ở cột thông tin cho phù hợp với nội dung của Chiến tranh thế giới thứ nhất 

và chiến tranh thế giới thứ hai (1điểm). 

 

Chiến tranh thế giới 

thứ nhất 

Thông tin Chiến tranh thế 

giới thứ hai 

 1. Là cuộc đối đầu giữa hai khối đế quốc: Phe Liên minh và phe 

Hiệp ước 

2. Là cuộc đối đầu giữa hai khối đế quốc: khối phát xít  Đức-Italia-

Nhật Bản và khối Anh-Pháp-Mĩ 

3. Nhật Bản tấn công hạm đội của Mĩ ở Trân Châu Cảng 

4. Lần đầu tiên xe tăng được Anh sử dụng 

.  

 

II/ Phần tự luận: 

Câu 1: Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 lại được gọi là cuộc khủng hoảng kinh tế thừa? 

So sánh con đường rút khỏi khủng hoảng của các nước tư bản và lí giải tại sao các nước lại lựa 

chọn con đường đó? (3 điểm) 

Câu 2: Hai cuộc chiến tranh thế giới đã để lại cho nhân loại những hậu quả gì? Là học sinh trường 

THCS Đoàn Thị Điểm, em cần phải làm gì để bảo vệ  hòa bình thế giới trong thời đại ngày nay? (2 

điểm) 

Đề số 2 

I.Trắc nghiệm ( 4 điểm). 

A. Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.( 2 điểm) 

Câu 1: Mâu thuẫn cơ bản nhất dẫn đến sự bùng nổ của Cách mạng tư sản Pháp là 

A. phong kiến, nhà thờ với các tầng lớp nhân dân 

B. nông dân với quý tộc phong kiến 

C. giữa đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp tăng lữ và đẳng cấp quý tộc 

D. công nhân, nông dân với chế độ phong kiến 

Câu 2: Cách mạng tư sản Pháp ( cuối thế kỉ XVIII) đạt đến đỉnh cao khi chính quyền do 

A. phái Gia –cô- banh lãnh đạo            B. phái Gi –rông –đanh lãnh đạo 

C. quý tộc quân chủ lãnh đạo               D. phái Lập hiến lãnh đạo 

Câu 3 : Công xã Pa – ri tồn tại trong bao nhiêu ngày ? 
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A. 70 ngày         B.  71 ngày       C.  72 ngày              D.  82 ngày 

Câu 4: Tính chất của cuộc khởi nghĩa ngày 18 tháng 3 năm 1871 ở Pháp? 

A. Là cuộc cách mạng tư sản                    B. Là cuộc cách mạng vô sản 

  C.  Là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới    D. Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để 

Câu 5: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng đất nước, từ cuối thế kỉ XIX Nhật Bản đã 

A. duy trì chế độ phong kiến 

B. tiến hành những cải cách tiến bộ 

C. nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây 

D. thiết lập chế độ Mạc phủ mới 

Câu 6: Cuộc Minh Trị Duy tân ở Nhật Bản cuối thế XIX đã 

A. giúp Nhật bản thoát khỏi sự xâm lược của Trung Quốc 

B. xóa bỏ được chế độ phong kiến ở Nhật Bản 

C. thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp phát triển 

D. đưa Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công 

nghiệp 

Câu 7: Tại sao không phải là một nước mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc? 

A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn mạnh 

B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông 

C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến, đế quốc mạnh 

D. Vì triều đình phong kiến không chấp nhân con đường thỏa hiệp 

Câu 8: Tính chất điển hình của Cách mạng Tân Hợi ( 1911) ở Trung Quốc là gì? 

A. Cách mạng tư sản triệt để                   B. Cách mạng tư sản kiểu mới 

C.  Cách mạng tư sản không triệt để        D. Cách mạng vô sản 

B. Nối thời gian cột A phù hợp với sự kiện ở cột B (2 điểm) 

Cột A Cột B Nối A+B 

1. 26/3/1871 a. Trung Quốc Đồng minh hội thành lập  1 + 

2. 14/7/1789 b. nhân dân Pa –ri tiến hành bầu Hội đồng công xã 2 + 

3. 8/1905 c. Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương 3 + 

4. 10/10/1911 d. thời kì chuyên chính Gia –cô –banh chấm dứt 4 + 

 e. tấn công chiếm pháo đài –nhà tù Ba -xti  

II. Tự luận ( 6 điểm) 

Câu 1: Trình bày nội dung cuộc Duy tân Minh Trị ? (3 điểm) 

Câu 2: Vì sao cuộc Duy tân Minh Trị thành công ? (3 điểm) 

Đề số 3 

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)  

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (1 điểm): 

1. Phát minh lớn nhất về khoa học xã hội trong các thế kỉ XVIII-XIX là:   

A. Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng.  B. Chính trị kinh tế học tư sản. 

C. Chủ nghĩa xã hội không tưởng.               D. Chủ nghĩa xã hội khoa học.  

2. Cuối thế kỉ XIX, nước trở thành vùng tranh chấp giữa Anh và Pháp là:  
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A. Miến Điện.      B. Mã Lai.        C. Thái Lan.      D.  In- đô-nê-xi-a. 

3. Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia đã trở thành thuộc địa của đế 

quốc nào?  

A. Anh                  B. Pháp.            C. Đức.             D. Mĩ. 

4. Ý nào sau đây không phải là chính sách cải cách kinh tế trong cuộc Duy tân Minh Trị?  

A. Kêu gọi nước ngoài đầu tư vào Nhật Bản. 

B. Thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường. 

C. Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông liên lạc. 

D. Xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến. 

Câu 2. Nối sự kiện (cột B) với niên đại (cột A) sao cho phù hợp (1 điểm): 

Cột A Cột B 

1. Năm 1863-1866 A. Pha-ca-đuốc lãnh đạo nhân dân Xa-van-na-khét tiến hành 

đấu tranh vũ trang. 

2. Năm 1896-1898 B. Các tổ chức công đoàn ở In-đô-nê-xi-a được thành lập. 

3. Năm 1901 C. Cách mạng bùng nổ, nước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời 

nhưng sau đó bị đế quốc Mĩ thôn tính. 

4. Năm 1905 D. Khởi nghĩa do A-cha Xoa lãnh đạo. 

 E. Phong trào Cần Vương. 

Câu 3. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (1 điểm): 

1. Đặc điểm của đế quốc Anh là: ………………………………………………… 

2. Đặc điểm của đế quốc Pháp là:………………………………………………… 

3. Đặc điểm của đế quốc Mĩ là:…………………………………………………… 

4. Đặc điểm của đế quốc Đức là:………………………………………………… 

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S (1 điểm) 

…..Đầu thế kỉ XVIII, nhà bác học Niu-tơn (Anh) tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn. 

…..Giữa thế kỉ XVIII, nhà bác học Puốc- kin-giơ  (Nga) tìm ra định luật bảo toàn vật chất và năng lượng 

cùng nhiều phát minh lớn về vật lí, hóa học.  

….Năm 1837, nhà bác học Lô-mô-nô-xốp khám phá bí mật sự phát triển của thực vật và đời sống mô của 

động vật. Là người đầu tiên chứng minh đời sống của mô sinh vật là sự phát triển của tế bào và sự phân 

bào. 

….Năm 1859, nhà bác học Đác-uyn (Anh) nêu lên thuyết tiến hóa và di truyền. 

       Phần II. Tự luận (6 điểm) 

Câu 1:  Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu về  kĩ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX (4 

điểm). 

Câu 2:  Nêu những sự kiện chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, Nhật Bản đã trở thành 

nước đế quốc (2 điểm). 

Đề số 4 

Câu 1: Ac-crai-tơ đã phát minh ra: 

A. Máy dệt chạy bằng sức nước B. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước 

C. Máy hơi nước D. Máy kéo sợi 
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Câu 2:  “Công xưởng của thế giới” là tên gọi chỉ nước nào sau khi hoàn thành cuộc cách mạng công 

nghiệp? 

A. Pháp B. Anh C. Đức D. I-ta-li-a 

Câu 3:  Quốc gia tư sản giành độc lập ở châu Mĩ La Tinh năm 1810 là nước 

A. E-cua-đo B. Ac-hen-ti-na C. Vê-nê-zuê-la D. Pa-ra-goay 

Câu 4: Cách mạng công nghiệp diễn ra vào: 

A. Từ những năm 60 của thế kỷ XVII B. Từ những năm 60 của thế kỷ XVIII 

C. Từ những năm 80 của thế kỷ XVIII D. Từ những năm 70 của thế kỷ XVI 

Câu 5: Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien Ny cho năng xuất 

A. 7 lần B. 6 lần C. 5 lần D. 8 lần 

Câu 6: Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở 

A. Anh B. Pháp C. Đức D. Ý 

Câu 7:  Ac-crai-tơ đã phát minh ra: 

A. Máy dệt chạy bằng sức nước B. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước 

C. Máy hơi nước D. Máy kéo sợi 

Câu 8: Quốc gia tư sản giành độc lập ở châu Mĩ La Tinh năm 1810 là nước: 

A. E-cua-đo B. Ac-hen-ti-na C. Vê-nê-zu-ê-la D. Pa-ra-goay 

Câu 9:  U-ru-goay giành được độc lập vào năm nào? 

A. 1828- 1831 B. 1828- 1832 C. 1828- 1833 D. 1828- 1834 

Câu 10: Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien Ny vào năm 

A. 1764 B. 1765 C. 1766 D. 1763 

Câu 11:  Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ ngành nào? 

A. Luyện kim. B. Giao thông vận tải. 

C. Hóa chất. D. Dệt 

Câu 12:  Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ khi nào? 

A. Năm 1830. B. Những năm 60 của thế kỉ XVIII. 

C. Những năm 40 của thế kỉ XIX. D. Những năm 1850-1860. 

Câu 13:  Yếu tố nào thúc đẩy nước Anh đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp? 

A. Do yêu cầu phải cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là trong ngành dệt, đòi hỏi phải tiến hành cuộc cách mạng 

kỹ thuật sản xuất. 

B. Máy móc tuy đã được sử dụng trong sản xuất thời trung đại những còn thô sơ, chưa đáp ứng được yêu 

cầu trong sản xuất. 

C. Cải tiến và phát minh nhiều máy móc để đẩy mạnh sản xuất. 

D. Nước Anh từ một nước nông nghiệp muốn trở thành một nước công nghiệp phát triển. 

Câu 14:  Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien Ny cho năng suất 

A. 7 lần B. 6 lần C. 5 lần D. 8 lần 

Câu 15: Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trên lĩnh vực: 

A. Kinh tế - xã hội B. Văn hóa - giáo dục 

C. Sản xuất D. Kinh tế - văn hóa - xã hội 

Câu 16: Cải cách nông nô ở đâu đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh? 
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A. Pháp B. Đức C. I-ta-li-a D. Nga 

Câu 17:  Sau cách mạng tư sản, yếu tố nào thúc đẩy nước Anh tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp? 

A. Tư bản, nhân công, và sự phát triển của máy móc, kỹ thuật. 

B. Tư bản, nguồn lao động và thị trường rộng lớn. 

C. Vốn, công nhân làm thuê và thuộc địa. 

D. Tư bản, công nhân, nô lệ và thị trường. 

Câu 18: Phát minh đầu tiên đánh dấu cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh thuộc ngành nào? 

A. Công nghiệp nặng B. Dệt C. Công nghiệp nhẹ D. Thương mại 

Câu 19:  Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien Ny vào năm 

A. 1764 B. 1765 C. 1766 D. 1763 

Câu 20: Cách mạng công nghiệp diễn ra ở Pháp vào năm nào? 

A. 1831- 1851 B. 1832- 1852 C. 1830- 1850 D. 1830- 1851 

Câu 21:  Vì sao cách mạng công nghiệp ở Anh lại bắt đầu từ ngành công nghiệp nhẹ? 

A. Anh chưa có điều kiện để phát triển công nghiệp nặng. 

B. Đầu tư ít, thu hồi vốn nhanh, thu được nhiều lãi. 

C. Thị trường trong nước và thế giới đang có nhu cầu lớn về các sản phẩm ngành dệt. 

D. Số lượng nhà máy, xưởng dệt nhiều nhất trong các ngành công nghiệp. 

Câu 22:  Cách mạng công nghiệp diễn ra vào 

A. Từ những năm 60 của thế kỷ XVII B. Từ những năm 60 của thế kỷ XVIII 

C. Từ những năm 80 của thế kỷ XVIII D. Từ những năm 70 của thế kỷ XVI 

Câu 23: U-ru-goay dành được độc lập vào năm nào? 

A. 1828- 1831 B. 1828- 1832 C. 1828- 1833 D. 1828- 1834 

Câu 24:  Vì sao nói cuộc đấu tranh thống nhất ở I-ta-li-a, Đức, cuộc cải cách nông nô ở Nga đều là 

những cuộc cách mạng tư sản? 

A. Tạo điều kiện cho cách mạng công nghiệp ở các nước phát triển. 

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản hình thành và phát triển. 

C. Cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo. 

D. Động lực chính của cách mạng là quần chúng nhân dân. 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4 

1 B 6 A 11 D 16 D 21 B 

2 B 7 C 12 B 17 A 22 B 

3 A 8 B 13 A 18 B 23 A 

4 B 9 A 14 D 19 A 24 B 

5 D 10 A 15 C 20 C 24 B 
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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 

 

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, 

giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên 

danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh 

tiếng xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán 

các trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em 

HS THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ 

Hợp dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc Bá 

Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 

tất cả các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho 

tư liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa 

đề thi miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

